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STT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(ĐVT: 

đồng) 

Thành 

tiền 

1 

Máy tính bảng hiệu Surface, model: 1807, 

made in China (không có dây sạc, đã qua 

sử dụng) 

Chiếc 1 3.600.000 3.600.000    

2 
Laptop hiệu ThinkPad T480s, made in 

China (không có dây sạc, đã qua sử dụng) 
Chiếc 2 4.050.000  8.100.000    

3 
Laptop hiệu ThinkPad E490, made in 

China (không có dây sạc, đã qua sử dụng) 
Chiếc 1 3.600.000   3.600.000    

4 
Laptop hiệu ThinkPad L590, made in 

China (không có dây sạc, đã qua sử dụng) 
Chiếc 1 4.500.000 4.500.000    

5 
Laptop hiệu DELL E6420, made in China 

(không có dây sạc, đã qua sử dụng) 
Chiếc 2 2.250.000 4.500.000    

6 
Laptop hiệu DELL 7390, made in China 

(không có dây sạc, đã qua sử dụng) 
Chiếc 2 3.600.000 7.200.000    

7 
Laptop hiệu DELL 5490, made in China 

(không có dây sạc, đã qua sử dụng) 
Chiếc 1 3.150.000 3.150.000    

8 

Laptop hiệu DELL 5490, nhãn có chữ 

bằng tiếng nước ngoài (không có dây sạc, 

đã qua sử dụng) 

Chiếc 1 3.150.000 3.150.000    

9 

Laptop hiệu DELL 7490, nhãn có chữ 

bằng tiếng nước ngoài (không có dây sạc, 

đã qua sử dụng) 

Chiếc 1 4.050.000 4.050.000    

10 

Điện thoại di động iPhone Xs Max, IMEI 

1: 35 727709 611257 1, IMEI 2: 35 

727709 595389 2, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ (không có dây sạc, đã qua sử 

dụng) 

Chiếc 1 5.400.000 5.400.000    

11 

Điện thoại di động iPhone Xs Max, IMEI 

1: 35 309510 294668 1, IMEI 2: 35 

309510 286844 8, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ (không có dây sạc, đã qua sử 

dụng) 

Chiếc 1 5.400.000 5.400.000    

12 

Điện thoại di động iPhone Xs Max, IMEI 

1: 35 310410 124196 9, IMEI 2: 35 

310410 124173 8, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ (không có dây sạc, đã qua sử 

dụng) 

Chiếc 1 5.400.000 5.400.000    
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13 

Điện thoại di động iPhone Xs Max, IMEI 

1: 35 311210 639634 0, IMEI 2: 35 

311210 631155 4, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ (không có dây sạc, đã qua sử 

dụng) 

Chiếc 1 5.400.000 5.400.000    

14 

Điện thoại di động iPhone Xs Max, IMEI 

1: 35 310210 690059 7, IMEI 2: 35 

310210 677941 3, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ (không có dây sạc, đã qua sử 

dụng) 

Chiếc 1 5.400.000 5.400.000    

15 

Điện thoại di động SAMSUNG Galaxy 

A14 5G, IMEI 1: 354519749479912, IMEI 

2: 354520749479910, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, (không có dây sạc, đã qua sử 

dụng) 

Chiếc 1 1.800.000 1.800.000    

16 
Điện thoại di động hiệu MXMID, made in 

China 
Chiếc 5 135.000 675.000    

17 
Điện thoại di động hiệu VIETTELL 

A70Pro, không rõ nguồn gốc xuất xứ 
Chiếc 5 180.000 900.000    

18 
Đèn năng lượng mặt trời hiệu RoHS, nhãn 

có chữ bằng tiếng nước ngoài 

Bộ (đèn + 

pin năng 

lượng) 

35 450.000 15.750.000    

19 
Đèn năng lượng mặt trời hiệu Maxprosola, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ 

Bộ (đèn + 

pin năng 

lượng) 

2 450.000 900.000    

20 
Sạc điện thoại hiệu KIM CUONG, Model 

KMG-833, made in China 
Chiếc 30 18.000 540.000    

21 
Sạc điện thoại hiệu KIM CUONG, Model 

KMG-823, made in China 
Chiếc 50 18.000   900.000    

22 
Cáp sạc điện thoại hiệu USB-C, made in 

China 
Chiếc 20 18.000 360.000    

23 Sạc điện thoại 65W PD, made in Việt Nam Chiếc 5 18.000 90.000    

24 
Tai nghe hiệu SA, nhãn có chữ bằng tiếng 

nước ngoài 
Chiếc 5 63.000 315.000    

25 Sạc điện thoại 120W, made in China Chiếc 5 45.000 225.000    

26 
Kính cường lực hiệu BAIKO, made in 

China 

Hộp  

(10 chiếc/ 

hộp) 

20 45.000 900.000    

27 Kính cường lực Không nhãn hàng hóa Chiếc 250 1.800 450.000    

28 
Sạc dự phòng hiệu KINGKONG, 

10000mAh, made in China 
Chiếc 4 90.000  360.000    

29 
Kính cường lực hiệu KINGKONG 

GLASS, made in China 

Hộp (10 

chiếc/ 

hộp) 

10 45.000 450.000    

30 
Pin điện thoại Nhãn có chữ bằng tiếng 

nước ngoài 
Chiếc 20 45.000 900.000    

31 
Cáp sạc điện thoại hiệu WEKOME, made 

in China 
Chiếc 5 18.000 90.000    

32 Sạc điện thoại hiệu S10, made in China Chiếc 10 18.000 180.000    

33 Tai nghe hiệu S10, made in China Chiếc 10 18.000 180.000    

34 
Cáp sạc điện thoại hiệu REMAX, made in 

China 
Chiếc 65 18.000 1.170.000    
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35 
Cáp sạc điện thoại hiệu REMAX, nhãn có 

chữ bằng tiếng nước ngoài 
Chiếc 18 18.000 324.000    

36 
Cáp sạc điện thoại hiệu CABLE, made in 

China 
Chiếc 9 18.000 162.000    

37 Tai nghe hiệu YC08, made in China Chiếc 5 18.000  90.000    

38 Kính bảo vệ camera made in China Hộp 200 1.800 360.000    

39 Ốp lưng điện thoại Không nhãn hàng hóa Chiếc 65 4.500 292.500    

40 
Ốp lưng điện thoại hiệu1.5MM, made in 

China 
Chiếc 55 9.000 495.000    

41 
Ốp lưng điện thoại hiệu X-level, made in 

China 
Chiếc 14 9.000 126.000    

42 
Giá đỡ điện thoại hiệu BRACKET, made 

in China 
Chiếc 12 13.500 162.000    

43 
Ốp máy tính bảng hiệu LISHEN, made in 

China 
Chiếc 7 18.000 126.000    

44 
Ốp máy tính bảng hiệu TPU, nhãn có chữ 

bằng tiếng nước ngoài 
Chiếc 5 18.000 90.000    

45 Sạc điện thoại hiệu USB-C, made in China Chiếc 8 18.000 144.000    

46 
Ốp lưng điện thoại hiệu DIAMOND 

SPACE, made in China 
Chiếc 40 9.000 360.000    

47 
Ốp lưng điện thoại hiệu XUNDD, made in 

China 
Chiếc 12 9.000 108.000    

48 
Ốp lưng điện thoại hiệu LIGHT & FIT, 

made in China 
Chiếc 10 9.000 90.000    

49 
Ốp lưng điện thoại hiệu CASE, made in 

China 
Chiếc 10 9.000 90.000    

50 
Ốp lưng điện thoại hiệu IRIS, made in 

China 
Chiếc 20 9.000 180.000    

51 Kính cường lực hiệu Glass, made in China 

Hộp (25 

chiếc/ 

hộp) 

14 112.500 1.575.000    
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